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3.2. Đánh giá theo phương pháp đạt/không đạt1:
Căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu mà xác định mức độ yêu cầu đối với từng

nội dung. Đối với các tiêu chí đánh giá tổng quát, chỉ sử dụng tiêu chí đạt, không đạt.
Đối với các tiêu chí chi tiết cơ bản trong tiêu chí tổng quát, chỉ sử dụng tiêu chí đạt,
không đạt; đối với các tiêu chí chi tiết không cơ bản trong tiêu chí tổng quát ngoài tiêu
chí đạt, không đạt, được áp dụng thêm tiêu chí chấp nhận được nhưng không được
vượt quá 30% tổng số các tiêu chí chi tiết trong tiêu chí tổng quát đó.

Tiêu chí tổng quát được đánh giá là đạt khi tất cả các tiêu chí chi tiết cơ bản
được đánh giá là đạt và các tiêu chí chi tiết không cơ bản được đánh giá là đạt hoặc
chấp nhận được.

E-HSDT được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật khi có tất cả các tiêu chí tổng
quát đều được đánh giá là đạt cụ thể như sau:

Nội dung yêu cầu Mức độ đáp ứng

1. Khả năng thích ứng địa lý, môi trường, kiều kiện và quy trình ương dưỡng con
giống:

1. Khả năng thích ứng về
địa lý giữa môi trường nơi
cung cấp con giống và nơi
giao nhân con giống, phân
tích về tác động môi trường
khí hậu, sự thích nghi; Biện
pháp giải quyết các tác động
của môi trường.

Có nêu và thuyết minh khả năng thích ứng của môi
trường nơi cung cấp con giống và nơi giao nhận con
giống, tác động môi trường khí hậu và biện pháp
giải quyết các tác động của môi trường phù hợp với
yêu cầu vùng miền và địa bàn yêu cầu,

Đạt

Không nêu khả năng thích ứng của môi trường nơi
cung cấp con giống và nơi giao nhận con giống, tác
động môi trường khí hậu và biện pháp giải quyết
các tác động của môi trường phù hợp với yêu cầu
vùng miền và địa bàn yêu cầu,

Không
đạt

1.2. Điều kiện, quy trình
chăm sóc ương dưỡng cá
giống, xây dựng hệ thống
kiểm soát chất lượng, kiểm
soát an toàn sinh học
- Cơ sở cung cấp con giống

phải có Nhật ký ương
dưỡng nuôi con giống theo
đúng quy định.

- Có thuyết minh điều kiện, quy trình chăm sóc
ương dưỡng cá giống, Xây dựng hệ thống kiểm soát
chất lượng, kiểm soát an toàn sinh học.
- Có Nhật ký nuôi cá giống ghi chép về các nội
dung Quản lý chất lượng ao nuôi, Quản lý thức ăn
và Hóa chất, kháng sinh, chế phẩm sinh học kèm
theo giấy kiểm dịch các loại con giống theo yêu cầu
của gói thầu.

Đạt

- Không có thuyết minh điều kiện, quy trình chăm
sóc ương dưỡng cá giống, Xây dựng hệ thống kiểm
soát chất lượng, kiểm soát an toàn sinh học hoặc có
nhưng không đạt yêu cầu.

Không
đạt

1 Trường hợp áp dụng phương pháp này thì xoá bỏ khoản 3.1 Mục 3 Chương này.
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- Không có Nhật ký nuôi cá giống hoặc có nhưng
không đúng quy định.

2. Đặc tính kỹ thuật chủng loại xuất xứ,vận chuyển, tiến độ cung cấp hàng hóa:

2.1. Tính hợp lý kỹ thuật
vận chuyển phương pháp
cung cấp hàng hóa con
giống đảm bảo hiệu quả
kinh tế của các giải pháp kỹ
thuật, biện pháp tổ chức
cung cấp hàng hóa con
giống.

Xây dựng kế hoạch vận chuyển chi tiết đến tại địa
điểm các Xã, có thuyết minh kỹ thuật vận chuyển
phương pháp cung cấp hàng hóa con giống đảm
bảo hiệu quả kinh tế của các giải pháp kỹ thuật,
biện pháp tổ chức cung cấp hàng hóa con giống,
đảm bảo hợp lý

Đạt

Không xây dựng kế hoạch vận chuyển chi tiết đến
tại địa điểm các Xã, có thuyết minh vận chuyển
phương pháp cung cấp hàng hóa con giống đảm
bảo hiệu quả kinh tế của các giải pháp kỹ thuật,
biện pháp tổ chức cung cấp hàng hóa con giống,
hoặc có nhưng không hợp lý khả thi

Không
đạt

2.2. Nêu  đặc tính, thông số
kỹ thuật, xuất xứ con giống,
, tiêu chuẩn quản lý chất
lượng hàng hóa con giống
và công nghệ.
- Cam kết thời gian thuần
dưỡng 15 ngày trên địa bàn

- Có nêu về đặc tính và thông số kỹ thuật, xuất xứ
con giống, tiêu chuẩn quản lý chất lượng hàng
hóa con giống và công nghệ.
- Cam kết thời gian thuần dưỡng 15 ngày trên địa
bàn

Đạt

Không nêu về đặc tính và thông số kỹ thuật, xuất
xứ con giống, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế
tạo và công nghệ hoặc có nêu nhưng không đạt
yêu cầu; Không có cam kết thời gian thuần dưỡng
15 ngày trên địa bàn

Không
đạt

2.3. Tiến độ cung cấp con
giống, chủng loại, cơ cấu,
phạm vi cung cấp

+ Tiến độ cung cấp con giống sớm nhất: 
30 ngày (kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực).
+ Tiến độ cung cấp con giống muộn nhất: 
60 ngày (kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực).
Con giống đúng chủng loại, cơ cấu giống cá đủ số
lượng theo yêu cầu của E-HSMT. Cung cấp đến
địa bàn các xã thuộc tỉnh Hà Tĩnh, tỉnh Thái
Bình, tỉnh Nghệ An

Đạt

Tiến độ cấp con giống > 60 ngày (kể từ ngày 
hợp đồng có hiệu lực) và Không đúng chủng 
loại, cơ cấu giống cá đủ số lượng và địa điểm 
cung cấp theo yêu cầu của E-HSMT.

Không
đạt

2.4. Giấy chứng nhận kiểm
dịch của cơ quan có thẩm
quyền cấp (đối với động vật
vận chuyển ra khỏi địa bàn
cấp tỉnh).
- Kết quả xét nghiệm mẫu

- Có giấy chứng nhận kiểm dịch của cơ quan có
thẩm quyền cấp (đối với động vật vận chuyển ra
khỏi địa bàn cấp tỉnh được quy định tại Khoản 2
Điều 19 Thông tư 25/2016/TT-BNNPTNT ngày
30/06/2016
- Có kết quả xét nghiệm mẫu của cơ quan có thẩm

Đạt
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của cơ quan có thẩm quyền
của chủng loại mẫu con
giống theo yêu cầu của gói
thầu này (có hiệu lực trong
thời gian 10 ngày tính đến
thời điểm đóng thầu)

quyền của chủng loại con giống đúng theo yêu
cầu của gói thầu này (Không phát hiện vi khuẩn,
vi rút gây bệnh, xuất huyêt, bệnh Koi... trên cá
trong một mẫu kiểm tra) có hiệu lực trong thời
gian 15 ngày trở lại đây tính đến thời điểm đóng
thầu.
- Không có giấy chứng nhận kiểm dịch của cơ
quan có thẩm quyền cấp.
- Không có phiếu kết quả xét nghiệm theo yêu
cầu hoặc có nhưng không đúng nội dung yêu cầu.

Không
đạt

3. Tư cách hợp lệ của hàng hóa con giống:
+ Có đầy đủ hồ sơ chứng
minh cơ sở ương dưỡng
bao gồm:
+) Đăng ký kinh doanh;
+ Sơ đồ quy hoạch mặt
bằng hệ thống ao nuôi đã
được  cấp thẩm quyền phê
duyệt;
+) Giấy chứng nhận cơ sở
đủ điều kiện sản xuất ương
dưỡng giống thủy sản;

Có đầy đủ hồ sơ các loại giấy tờ chứng minh cơ
sở đủ điều kiện ương dưỡng ( có bản gốc để cung
cấp đối chiếu)

Đạt

Không có hồ sơ hoặc thiếu một trong các loại
giấy tờ theo yêu cầu ( không có bản gốc cung cấp
đối chiếu)

Không
đạt

4. Thiết bị vận chuyển, Bảo hành, bảo trì con giống:

4.1. Nhà thầu phải có tối
thiểu 01 thiết bị (ô tô tải
thùng tải trọng ≥ 3,0 tấn)
vận chuyển con giống,chở
thiết bị hổ trợ, (có đăng ký,
đăng kiểm phương tiện còn
hiệu lực) sở hữu của nhà
thầu hoặc đi thuê phải có
hợp đồng thuê và giấy tờ
chứng minh).

- Nhà thầu phải có thiết bị phù hợp theo yêu cầu
(có đăng ký, đăng kiểm phương tiện còn hiệu lực)
sở hữu của nhà thầu hoặc đi thuê phải có hợp
đồng thuê và giấy tờ chứng minh).

Đạt

- Không có thiết bị vận chuyển, hoặc có nhưng
không phù hợp, không có giấy tờ chứng minh.

Không
đạt

4.2 - Nhà thầu phải chứng - Có đại lý đại diện để thực hiện công tác bảo Đạt
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minh có Đại lý đại diện trên
địa bàn tỉnh Nghệ An, đối
với Nhà thầu ngoại tỉnh
phải hợp đồng thuê cơ sở
Đại lý đại diện trên địa bàn
để thuận tiện cho việc thực
hiện công tác bảo hành, bảo
trì sau bán hàng, đồng thời
thuyết minh kế hoạch nhân
sự, vật lực, thiết bị đáp ứng
yêu cầu về mức độ cung
cấp dịch vụ bảo hành, bảo
trì; năng lực cung cấp các
dịch vụ, chuyển giao công
nghệ sau bán hàng;
- Có cam kết Cá sống khỏe
100% khi giao nhận và bảo
hành tỉ lệ sống > 98% trong
vòng 7 ngày kể từ ngày
giao nhận con giống, cá bị
chết cần cấp bù. Thời gian
cấp bù trong vòng 48 giờ
sau khi nhận được thông tin
và xác minh, thời gian bảo
trì chăm sóc cá giống ≥ 1
tháng (kể từ ngày nghiệm
thu bàn giao),

hành, bảo trì, phù hợp địa bàn, có hồ sơ chứng
minh.
- Có cam kết: Cá sống khỏe 100% khi giao nhận
và bảo hành tỉ lệ sống > 98% kể từ ngày giao
nhận con giống, cá bị chết cần cấp bù. Thời gian
cấp bù trong vòng 48 giờ sau khi nhận được
thông tin và xác minh, thời gian bảo trì chăm sóc
cá giống ≥ 1 tháng (kể từ ngày nghiệm thu bàn
giao),

- Không có đại lý đại diện để thực hiện công tác
bảo hành, bảo trì, hoặc có nhưng không phù hợp
địa bàn, không có hồ sơ chứng minh.
- Không có cam kết: Cá sống khỏe 100% khi giao
nhận và bảo hành tỉ lệ sống > 98% kể từ ngày
giao nhận con giống, cá bị chết cần cấp bù. Thời
gian cấp bù trong vòng 48 giờ sau khi nhận được
thông tin và xác minh, thời gian bảo trì chăm sóc
cá giống ≥ 1 tháng (kể từ ngày nghiệm thu bàn
giao),

Không
đạt

4. Uy tín nhà thầu:

4.1 Nhà thầu không bị cấm
đấu thầu còn hiệu lực trên
Hệ thống đấu thầu Quốc gia
đối với tất cả các đơn vị,
chủ đầu tư trên lãnh thổ
Việt Nam

Không có công văn cấm đấu thầu, không có tên bị
cấm đấu thầu trên Hệ thống đấu thầu Quốc Gia

Đạt

Có công văn cấm đấu thầu, không có tên bị cấm
đấu thầu trên Hệ thống đấu thầu Quốc Gia trong
thời gian có hiệu lực đến thời điểm đóng thầu

Không
đạt

4.2. Uy tín của nhà thầu
thông qua việc thực hiện
các hợp đồng tương tự
trước đó trong cả 3 năm
(2023, 2024, 2025) trở lại
đây.

Không có hợp đồng tương tư chậm tiến độ hoặc
bỏ dở hợp đồng do lỗi của nhà thầu, trong vòng 3
năm (2023, 2024, 2025)

Đạt

Có hợp đồng tương tư chậm tiến độ hoặc bỏ dở
hợp đồng do lỗi của nhà thầu, trong vòng 3 năm
(2023, 2024, 2025)

Không
đạt

Kết luận
Các tiêu chuẩn trên được xác định là đạt. Đạt
Không đạt một trong tiêu chuẩn nêu trên là không
đạt

Không
đạt


